CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
TỔ CÔNG ĐOÀN: KHOA ĐỘNG LỰC 
THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG ĐOÀN
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	BIÊN CHẾ
	HỢP ĐỒNG TRƯỜNG 
	TRÌNH ĐỘ 
	ĐANG HỌC NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ 

	
	
	Nam
	Nữ
	GV
	NV
	Có thời hạn
	Không thời hạn 
	GVTG
	Chuyên 
môn
	Chính trị
	Chuyên môn 
	Chính trị

	1
	Nguyễn Ngọc Phương
	26/10/63
	
	X
	
	
	
	
	Ths 
	
	TS
	

	2
	Võ Đắc Thịnh 
	16/01/79
	
	X
	
	
	
	
	Ths
	
	
	

	3
	Trần Minh Tuấn 
	17/11/86
	
	X
	
	
	
	
	Ths
	
	
	

	4
	Triệu Phú Nguyên 
	12/03/80
	
	X
	
	
	
	
	Ths
	
	
	

	5
	Nguyễn Thanh Hùng 
	03/09/82
	
	X
	
	
	
	
	Ks
	
	Ths
	

	6
	Nguyễn Thành Đức 
	14/10/78
	
	X
	
	
	
	
	Ths
	
	
	

	7
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu
	
	
	X
	
	
	
	
	TS
	
	
	

	8
	Nguyễn Anh Tuấn 
	06/11/81
	
	X
	
	
	
	
	Ths
	
	TS
	

	9
	Phan Anh Tuấn Kiệt 
	28/10/83
	
	X
	
	
	
	
	Ths
	
	
	

	10
	Nguyễn Minh Thái 
	02/09/84
	
	X
	
	
	
	
	Ks
	
	Ths
	

	11
	Hoàng Phúc Bảo 
	28/01/84
	
	X
	
	
	
	
	Ks 
	
	Ths 
	

	12
	Trần Huỳnh Minh Khang
	09/05/91
	
	
	X
	X
	
	
	CĐ
	
	Cử nhân
	

	13
	Hồ Văn Hóa 
	29/06/87
	
	X
	
	
	
	
	Ths
	
	
	

	14
	Phạm Nguyễn Đức Trung 
	13/08/87
	
	X
	
	
	
	
	Ks 
	
	Ths 
	

	15
	Đặng Thái Sơn 
	06/08/84
	
	X
	
	
	
	
	Ths
	
	
	

	16
	Nguyễn Thái Bình 
	02/01/73
	
	X
	
	
	
	
	Ks
	
	Ths 
	

	17
	Nguyễn Hữu Mạnh 
	04/03/80
	
	X
	
	
	
	
	Ths
	
	
	

	18
	Trần Quốc Duy 
	11/09/85
	
	X
	
	
	
	
	Ks 
	
	Ths 
	

	19
	Kiều Trung Tín 
	08/04/82
	
	X
	
	
	
	
	Ks 
	
	Ths 
	

	20
	Hà Quốc Bảo 
	02/02/87
	
	X
	
	
	
	
	Ths
	
	Ths 
	




